
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Độ tuổi: Ghép 2-3 tuổi – Gia Mải 
Thời gian thực hiện: 04 tuần 
(Từ ngày 29/12/2025- 23/01/2026)
- Nhánh 1: Động vật nuôi trong gia đình. Từ: (29/12 - 02/1/2026)
- Nhánh 2:Động vật sống trong rừng.  (Từ: 05/1- 09/1/2026)
[bookmark: _heading=h.ug92nj9vij92]- Nhánh 3: Động  vật sống dưới nước (Từ: 12/1- 16/1/2026)
- Nhánh 4: Côn trùng và Chim   (Từ: 19/1-23/1/2026)
	Lĩnh vực
	Độ tuổi
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Phát triển thể chất
	3 tuổi
	* Phát triển vận động:
- MT1: Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn 
	

- Rèn luyện phát triển các nhóm cơ, hô hấp, vận động tinh qua các động tác:
+ Hô hấp:
+ Tay:



+ Lưng - Bụng



+ Chân - bật










	* Thể dục sáng






* Hô hấp: Hít vào thở ra 
* Tay: 
- Tay  : Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.
- Tay: Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực
* Lưng - bụng
- Bụng : Cúi về phía trước.
- Bụng : Quay sang trái, sang phải
* Chân
- Chân : Đứng khụy gối 
- Chân : Co duỗi chân

	
	
	
- MT2: Giữ được thăng bằng khi thực hiện vận động: 
+ MT 2.5: Bật xa 20-25cm 
	
- Hướng dẫn trẻ  các vận động cơ bản:
- Bật xa 20-25 cm ,

	* TDKN
- Bật xa 20-25 cm 






- Chuyền bóng 2 bên theo hàng dọc

	
	
	- MT 4: Phối hợp tay mắt trong vận động: 
+ MT 4.6: Chuyền bóng. 
	- Hướng dẫn trẻ vận động cơ bản: Chuyền bóng 2 bên theo hàng dọc.
	

	
	
	* Giáo dục dinh dưỡng
- MT 13: Có hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở như uống nước đã đun sôi. 
	

- Trẻ có hành vi tốt trong khi ăn, uống



	

- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ trong giờ ăn, mọi lúc, mọi nơi



	
	
	- MT 14: Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở
	-Tập rửa tay bằng xà phòng
	- HĐH, HĐC, mọi lúc mọi nơi.


	
	
	 - MT 11: Thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn:
-MT 11.2: Tháo tất, cởi quần, áo.
	- Làm quen với cách tháo tất, cởi quần áo.
	

	
	
2 tuổi
	- Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn theo khả năng.
- Thực hiện được vận động tung nhún bật: Bật qua vạch kẻ.
- Thực hiện được vận động tung, ném, bắt: Ném bóng vào đích.  
* Giáo dục dinh dưỡng
- Có khả năng làm được 1 số việc tự phục vụ trong ăn, vệ sinh cá nhân: 
+ Ăn chín, uống chín. 
 - Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định. 
- Mặc quần áo, cởi quần áo khi bị bẩn, ướt, khi thời tiết nóng, lạnh.
	
	

	Phát triển nhận thức
	3 tuổi
	


- MT 5:  Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật 

	


- Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật.

	(  Thực hiện khi trò chuyện với trẻ ở mọi lúc mọi nơi : Đón trẻ, trả trẻ …)
*MTXQ
- Phân loại con vật nuôi trong gia đình theo 1-2 dấu hiệu 


- Trò chuyện về động vật sống trong rừng 






- Tìm hiểu về động vật sống dưới nước 


	
	
	- MT 7: Mô tả được những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.

	- Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật sống trong gia đình, trong rừng, dưới nước, côn trùng, chim  quen thuộc.
	

	
	
	- MT 2: Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: Nhìn, nghe, sờ để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng 



	- Đặc điểm trẻ biết nhìn, nghe, sờ…
- Mối liên hệ đơn giản giữa con vật sống trong gia đình, trong rừng, dưới nước, côn trùng, chim quen thuộc với môi trường sống của chúng

- Trẻ biết thu thập thông tin qua tranh ảnh, sách và trò chuyện với cô. Trẻ biết gọi tên, nhận ra một số đặc điểm bên ngoài và lợi ích
	

	
	
	- MT 4: Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng.
	
	

	
	
	- MT 3: Làm thí nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn, để quan sát tìm hiểu đối tượng . Ví dụ thả các vật vào nước để nhận biết vật chìm vật nổi 
	Trẻ biết làm thí nghiệm trứng chìm, trứng nổi với sự giúp đỡ của cô giáo 

	HĐNT -HĐC


	
	
	- MT 11: So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn 
	- Trẻ biết  so sánh trên đối tượng trong phạm vi 4 và so sánh theo khả năng.

	*LQV TOÁN
-Thêm bớt trong phạm vi 4.





- Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 4 và đếm.



- Đếm đến 5 và nhận biết nhóm có 5 đối tượng


	
	
	- MT 13:  Biết tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành 2 nhóm
	Biết tách đối tượng trong phạm vi 4 thành 2 nhóm và đếm

	

	
	
	- MT 10: Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.

	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng
	

	
	2 tuổi
	- Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật theo khả năng.
- Có khả năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ và diễn đạt bằng những câu đơn giản.
- Có một số hiểu biết ban đầu về các sự vật: Tên và đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc.
- Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng theo khả năng.
- Làm thí nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn, để quan sát tìm hiểu đối tượng . Ví dụ thả các vật vào nước để nhận biết vật chìm vật nổi theo khả năng.
- So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn theo khả năng.
- Biết tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành 2 nhóm theo khả năng.
- Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5 theo khả năng.
	
	

	Phát triển ngôn ngữ
	3 tuổi
	- MT 4: Nói rõ các tiếng

	- Phát âm các tiếng của tiếng việt

	- TCTV, HĐH, HĐC, HĐNT

	
	
	- MT 2: Hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi:  chỉ các con vật , con vật sống trong gia đình, trong rừng, dưới nước, côn trùng và chim

	- Hiểu các từ chỉ động vật, tên gọi con vật , sự vật, hành động , hiện tượng gần gũi quen thuộc
	- HĐH, HĐC, HĐVC; HĐNT.


	
	
	- MT 11: Sử dụng các từ: “Vâng ạ”. “ Dạ ”, “Thưa ”…. trong giao tiếp.

	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.

	- HĐH, HĐC, HĐVC; HĐNT.


	
	
	- MT 12: Nói đủ nghe, không nói lí nhí.

	- Trẻ nói đủ nghe, rễ hiểu.

	

	
	
	- MT 5: Sử dụng được các từ thông dụng, chỉ sự vật, hoạt động đặc điểm… 

	- Hiểu các từ chỉ vật ,sự vật, hành động ,hiện tượng gần gũi quen thuộc 

	

	
	
	- MT 8: Đọc thuộc bài thơ.


	- Đọc thuộc thơ.

	VĂN HỌC
- Thơ
- Bởi tôi là vịt
- Ong và bướm 
* Truyện:
- Rùa con tìm nhà 
- Ba con gấu  


	
	
	- MT 3: Lắng nghe và trả lời được các câu hỏi của người đối thoại.

	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.

	

	
	2 tuổi
	- Phát âm rõ tiếng theo khả năng.
- Hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi chỉ các con vật , con vật sống trong gia đình, trong rừng, dưới nước, côn trùng và chim theo khả năng
- Sử dụng các từ: “Vâng ạ”. “ Dạ ”, “Thưa ”…. trong giao tiếp theo khả năng.
- Nói to, đủ nghe, lễ phép theo khả năng.
- Sử dụng được các từ thông dụng, chỉ sự vật, hoạt động đặc điểm…theo khả năng 
- Đọc thuộc bài thơ theo khả năng.
- Lắng nghe và trả lời được các câu hỏi của người đối thoại theo khả năng.

	
	

	Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
	3 tuổi
	- MT 9: Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi sắp xếp và cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi,vâng lời bố mẹ.

	- Một số quy định ở lớp và gia đình (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ )

	HOẠT ĐỘNG CHƠI
* Góc phân vai:
+ Gia đình – Bác sĩ thú y
+ Gia đình - bán hàng
- Góc Xây dựng:
+ Xây trang trại chăn nuôi
+ Xây ao cá 
- Xây vườn bách thú 
-Xây vườn chim
- Góc Tạo hình: 
+ Vẽ, nặn các con vật sống trong gia đình, trong rừng, dưới nước, chim và côn trùng
- Góc ST: Quan sát tranh ảnh về các con vật nuôi trong gia đình, trong rừng, dưới nước, chim và côn trùng
- Góc Â.N: Hát một số bài hát về chủ đề động vật
- Góc khoa học toán - thiên nhiên :
* Toán: Đếm và so sánh thêm bớt trong phạm vi 4 ( con vật nuôi trong gia đình, trong rừng, dưới nước, chim và côn trùng)
- Đếm, nhận biết, trên đối tượng trong phạm vi 5 
* Thiên nhiên: Chăm cây xanh; chăm sóc vườn hoa.

	
	
	- MT 4: Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi…)

	- Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi…)

	

	
	
	- MT 2: Nói được điều bé thích, không thích

	- Biết nói những điều bé thích, không thích
	

	
	
	- MT 11: Chú ý nghe khi cô nói , bạn nói.

	- Chú ý lắng nghe người khác nói

	

	
	
	- MT 12: Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ 

	- Chơi hòa thuận với bạn. 

	* KỸ NĂNG XÃ HỘI:
- Cùng chơi với bạn trong nhóm chơi.


-Yêu quý con vật.

	
	
	- Yêu quý bảo vệ , chăm sóc con vật.

	Bảo vệ, chăm sóc con vật.
	

	
	2 tuổi
	- Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi sắp xếp và cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi,vâng lời bố mẹ theo khả năng.
- Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi…)
Theo khả năng.
- Nói được điều bé thích, không thích
theo khả năng.
- Chú ý nghe khi cô nói , bạn nói theo khả năng.
- Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ 
Theo khả năng.
- Yêu quý bảo vệ , chăm sóc con vật theo khả năng.

	
	

	Phát triển thẩm mỹ
	3 tuổi
	- MT 4: Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.



	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.


	* ÂM NHẠC:
- Hát, VĐ
+ Một con vịt
+ Cá vàng bơi  .
+ Biểu diễn cuối chủ đề 
-HĐH, HĐC, HĐNT.

- Nghe hát
+ Con chim vành khuyên 
+ Gà gáy le te
+ Chú voi con ở bản đôn 
- TCÂN:
+ Đóng băng.
+ Thi xem ai nhanh.
+ Tai ai tinh.

	
	
	- MT 2: Chú ý nghe, thích được nghe. Vỗ tay, nhún nhảy ,lắc lư theo bài hát, bản nhạc.
	-Sử dụng các dụng cụ, gõ đệm theo phách, nhịp, để biểu diễn

	

	
	
	- MT 5: Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).

	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.

	

	
	
	- MT 3: Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng.

	Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	

	
	
	- MT 7: Vẽ nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
	- Sử dụng  một số kỹ năng vẽ, kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản.

	* TẠO HÌNH
- Vẽ con gà.
- Vẽ con cá


- Nặn con bướm







	
	
	- Mt 9: Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
	
	

	
	
	- MT 11:  Nhận xét các sản phẩm tạo hình.
	- Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình.

	

	
	
	- MT 10: Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cạnh tạo thành  các sản phẩm có cấu trúc đơn giản  
	-Trẻ biết xếp để tạo thành sản phẩm đơn giản 


	

	
	
	- MT 13: Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	-Trẻ tạo ra các sản phẩm theo ý thích 

	

	
	2 tuổi
	- Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
- Chú ý nghe, thích được nghe. Vỗ tay, nhún nhảy ,lắc lư theo bài hát, bản nhạc.
- Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa) theo khả năng.
	
	



	
	2 tuổi
	- Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng theo khả năng.
- Vẽ nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản theo khả năng.
- Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹp đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối theo khả năng.
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình theo khả năng.
- Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cạnh tạo thành  các sản phẩm có cấu trúc đơn giản theo khả năng. 
- Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích theo khả năng.
	
	




	Duyệt của tổ chuyên môn                                                     
	Người lên kế hoạch
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	           Triệu Thị Viên                                          

	Đinh Thị Ánh Vân
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